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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 11 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 11 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Tính nhẩm 26 x 100 được kết quả là: 

A. 26 B. 260 C. 2600 D. 26000 

Câu 2: Kết quả của phép tính 82 x 1000 : 10 là: 

A. 82 B. 820 C. 8200 D. 82000 

Câu 3: Phép tính nào dưới đây thể hiện tính chất kết hợp của phép nhân? 

A. 12 x (4 x 5) = (12 x 4) x 5 B. 8 x 9 x 7 = (8 x 9) + 7 

C. (23 + 5) x 6 = 23 + 5 x 6  D. (25 x 6) + 4 = 25 x (6 + 4) 

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 6dm2 = … cm2 là: 

A. 60000 B. 60 C. 6000 D. 600 

Câu 5: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 7cm là: 

A. 105cm2 B. 128cm2 C. 190cm2 D. 225cm2 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây: 

Đọc số Viết số 

Ba trăm hai mươi lăm mét vuông ? 

 245dm2 

Sáu nghìn chín trăm năm mươi bảy đề-xi-mét vuông ? 

 1058m2 

Hai trăm hai mươi lăm nghìn đề-xi-mét vuông ? 

 450000m2 

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
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a) 20 x 7 x 5  b) 8 x 30 x 125 

c) 7 x 9 x 5 x 4  d) 6 x 2 x 5 x 4 

Bài 3: Một cửa hàng có 5 thùng. Mỗi thùng có 10 hộp bánh, mỗi hộp có 8 gói bánh. 

Hỏi trong 5 thùng đó có tất cả bao nhiêu gói bánh? (Giải bài toán bằng 2 cách). 

Bài 4: Một đội xe gồm 8 ô tô chở hàng. Mỗi ô tô chở được 50 bao hàng, mỗi bao hàng 

cân nặng 70kg. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo? (Giải bài toán bằng 2 

cách). 

Bài 5: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài bằng 120m, chiều rộng kém 

chiều dài 40m. Tính chu vi và diện tích của sân vận động hình chữ nhật đó. 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 11 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: A 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây: 

Đọc số Viết số 

Ba trăm hai mươi lăm mét vuông 325m2 

Hai trăm bốn mươi lăm đề-xi-mét vuông 245dm2 

Sáu nghìn chín trăm năm mươi bảy đề-xi-mét vuông 6957dm2 

Một nghìn không trăm năm mươi tám mét vuông 1058m2 

Hai trăm hai mươi lăm nghìn đề-xi-mét vuông 225000dm2 

Bốn trăm năm mươi nghìn mét vuông 450000m2 

Bài 2:  

a) 20 x 7 x 5 = 20 x 5 x 7 = (20 x 5) x 7 = 100 x 7 = 700 

b) 8 x 30 x 125 = 30 x 8 x 125 = 30 x (8 x 125) = 30 x 1000 = 30000 

c) 7 x 9 x 5 x 4 = (7 x 9) x (5 x 4) = 63 x 20 = 63 x 2 x 10 = 126 x 10 = 1260 

d) 6 x 2 x 5 x 4 = 6 x 4 x 2 x 5 = (6 x 4) x (2 x 5) = 24 x 10 = 240 

Bài 3: 

Cách 1: 

Số hộp bánh có trong 5 thùng là: 

10 x 5 = 50 (hộp) 

Số gói bánh có trong 5 thùng là: 

8 x 50 = 400 (gói) 

Đáp số: 400 gói bánh. 

Cách 2: 

Số gói bánh có trong 10 hộp là: 

8 x 10 = 80 (gói bánh) 

Số gói bánh có trong 5 thùng là: 

80 x 5 = 400 (gói bánh) 

Đáp số: 40 gói bánh 
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Bài 4:  

Cách 1: 

Số bao hàng 8 ô tô chở là: 

50 x 8 = 400 (bao) 

Số tấn hàng đội xe đó chở là: 

70 x 400 = 28000 (kg) = 28 (tấn) 

Đáp số: 28 tấn hàng 

Cách 2: 

Số cân nặng của 50 bao hàng là: 

70 x 50 = 3500 (kg) 

Số tấn hàng đội xe đó chở là: 

3500 x 8 = 28000 (kg) = 28 (tấn) 

Đáp số: 28 tấn hàng 

Bài 5:  

Chiều rộng của sân vận động hình chữ nhật là: 

120 – 40 = 80 (m) 

Chu vi của sân vận động hình chữ nhật là: 

(120 + 80) x 2 = 400 (m) 

Diện tích của sân vận động hình chữ nhật là: 

120 x 80 = 9600 (m2) 

Đáp số: 9600m2 
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